 	Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk205903037][bookmark: _Hlk154743134]- Tên dự toán mua sắm: Dự toán mua sắm các mặt hàng lĩnh vực y tế, môi trường thuộc kinh phí chi An ninh và trật tự an toàn xã hội năm 2026.
- Nội dung của gói thầu: Gói thầu số 10: Thiết bị phòng, chống dịch.
Gói thầu gồm 03 phần:
+ Phần 1: Máy phun hóa chất phòng dịch 
+ Phần 2: Bình bơm phun hóa chất phòng dịch
+ Phần 3. Bình lọc nước
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2026 (kinh phí chi An ninh và trật tự an toàn xã hội năm 2026).
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hà Nội/Lào Cai/TP Hồ Chí Minh.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
	TT
	Nội dung yêu cầu
	Yêu cầu cơ bản của hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Máy phun hóa chất phòng dịch
	 * Yêu cầu chung
- Chất lượng: Mới 100%; Năm sản xuất: 2026 trở về sau
- Tiêu chuẩn của nhà sản xuất: Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485
- Tiêu chuẩn của sản phẩm: Đạt CE
- Công dụng: Chuyên dùng để phun hóa chất khử trùng và phòng dịch ULV    
* Cấu hình cơ bản của 01 máy: 
Máy chính: 01 cái
Vòi phun: 01 cái
Đầu vòi phun: 01 bộ, chế độ phun: tối thiểu ≥ 5 kích thước hạt phun khác nhau
Dây đeo: 01 cái, có lớp đệm lưng
Bình chứa hóa chất: 01 cái
Bình chứa nhiên liệu: 01 cái
Bộ dụng cụ: 01 bộ
* Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Loại động cơ: 1 xi lanh, hai thì. Dung tích xilanh: ≥ 77 cc (cm3)
Công suất: ≥ 2,94 KW/3,94 HP. Khởi động: Bằng dây kéo và tự động thu hồi 
Dung tích bình nhiêu liệu: ≥ 1,3 lít
Bình chứa nhiên liệu bằng nhựa polypropylen hoặc thép không gỉ, chống được tia cực tím (UV).
Dung tích bình chứa hóa chất: ≥ 13 lít. Lưu lượng khí phun: ≥ 23 m³/h
Tốc độ khí qua đầu vòi (tốc độ phun): ≥ 85 m/s
Chế độ phun: Phun ULV và phun hạt
Tiêu thụ nhiên liệu: ≤ 1 lít/ giờ
Trọng lượng: ≤ 13,5 kg
	Cái
	100

	2
	Bình bơm phun hóa chất phòng dịch
	* Yêu cầu chung
Chất lượng: Mới 100%; Năm sản xuất: 2026 trở về sau
Tiêu chuẩn của nhà sản xuất: Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485
Sản phẩm đạt CE
Công dụng: Chuyên dùng để phun hóa chất khử trùng và phòng dịch
* Cấu hình cơ bản
- Bình đựng chính:01 cái
Tay bơm:01 cái
Đầu phun:01 cái
Cần phun:01 cái
Dây đeo: 01 cái, có lớp đệm
Bộ dụng cụ: 01 bộ
Van lấy khí nén: 01 cái
* Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Dung tích nạp (chứa hóa chất): ≥ 10,0 lít. Tổng dung tích: ≥ 13,0 lít
Áp suất hoạt động tối đa: ≥ 6 bar. Lưu lượng phun: ≥ 0,3 l/phút
Lượng hóa chất tồn dư sau mỗi lần phun: ≤ 0,03 lít
Bình đựng hóa chất: Bằng thép không gỉ hoặc nhựa Polypropylene
Van: Bằng nhựa POM (Polyoxymethylene), hoặc đồng 
Đầu phun: Bằng nhựa POM (Polyoxymethylene), hoặc đồng
Cần phun: dài ≥ 50cm
Trọng lượng: ≤ 5,5 kg
	Cái
	200

	3
	Bình lọc nước
	* Yêu cầu chung
- Chất lượng: Mới 100%; Năm sản xuất: 2025 trở về sau
- Nhà sản xuất đạt: QCVN 12-4:2015/BYT
- Tiêu chuẩn nước sạch đầu ra: QCVN 6-1:2010/BYT
* Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
- Lõi lọc làm từ gốm, dung tích ≥ 10 lít
- Công nghệ khử trùng tinh thể Bạc, loại bỏ ≥ 99,99% vi khuẩn (E.Coli/ Coliforms).
- Thùng chứa nước có nắp đậy bằng nhựa cao cấp, dung tích ≥ 35 lít.
- Vòi lấy nước nhựa PP: 01 cái
- Bộ cấp nước: 01 bộ
- Công suất lọc: 2 - 4 lít/giờ;
- Công suất lõi lọc 10L: ≥14.600 lít nước;
- Công nghệ lọc Gravity Ion Ag+;
- Kích thước (D x R x C): (34 x 34 x 49) cm ± 1cm;
- Dung tích bình chứa nước sau khi lọc: ≥ 20 lít;
- Trọng lượng: ≤ 6,5 kg.
- Nước đầu vào: Nước máy, nước mưa, nước đã qua xử lý lọc thô hoặc lắng phèn
	Cái
	477


	1.3. Các yêu cầu khác
- Cam kết Bảo hành: Cam kết bảo hành hàng hóa tối thiểu 365 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu; địa điểm bảo hành tại Kho Bộ Công an tại Hà Nội và/hoặc Lào Cai và/hoặc Thành phố Hồ Chí Minh.
Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm
Theo quy định tại E-ĐKC 21.1
